
DANH MỤC SÁCH KHỐI LỚP 10 TẶNG CHO THƯ VIỆN 

NĂM HỌC 2019-2020 

LỚP: 10A1 – GVCN: T. ĐỖ TRỌNG TOAN 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NXB 

 

NƠI NB 

 

NĂM 

XB 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2012 82.000 

2 Thế giới khoa học, giao thông, kiến trúc  Vũ An Chương  Văn hóa thông tin Hà nội 2003 45.000 

3 Những thông thái  Nguyễn Thành Nhân  ĐHSP Tp. HCM Tp. HCM 2016 60.000 

4 Thuyền  trưởng quần lót Dav Pilkey Văn học Hà nội 2011 36.000 

5 Những câu chuyện cảm động Thu Hằng sưu tầm Tổng hợp Tp.HCM 2012 50.000 

6 Hiến pháp Việt nam  Phạm Chí Thành  Chính trị QG Hà nội 2017 45.000 

7 Những tâm hồn cao thượng 8 Jack Canfield Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2011 36.000 

8 Hồ Ly biết yêu  Diêp Lạc Vô Tâm  Văn học Hà nội 2018 119.000 

9 Marie Curie Vicki Cobb Kim Đồng Hà nội 2015 27.000 

10 Harry Potter và phòng chứa bí mật  J.K.Rowling Trẻ Tp. HCM 2009 57.000 

11 Hạt giống tâm hồn tập 1  Nhiều tác giả  Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2013 32.000 

12 Hạt giống tâm hồn tập 2 Nhiều tác giả  Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2014 36.000 

13 Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ Nhiều tác giả  Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2013 30.000 

14 Còn chút gì để nhớ  Nguyễn Nhật Ánh  Trẻ Tp. HCM 2016 53.000 

15 Tục ngữ ca dao Việt nam  Nguyễn Hạnh Hồng đức Hà nội 2012 59.000 

16 Kho tàng  truyện cổ tích Việt nam  Nguyễn Đổng Chí Trẻ Tp. HCM 2011 43.000 

17 Hạ đỏ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2012 36.000 

18 Trại hoa vàng  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2017 66.000 

19 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu  Rosie Nguyễn  Hội nhà văn Hà nội 2017 70.000 

20 Thơ Tố Hữu  Tố Hữu Văn học Hà nội 2015 35.000 

21 Sổ tay Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương Đà nẵng Đà nẵng 2015 12.000 

22 Cha là bóng cả đời con  Aty biên soạn Hồng đức Hà nội 2014 60.000 

23 Ngôi nhà không cửa sổ  Khiêm Nhu Trẻ Tp. HCM 2013 30.000 

24 Cẩm nang chạy bộ Nhóm Bơi Đạp Chạy Thể thao Hà Nội 2019 50.000 



25 Đi tìm hạnh phúc cuộc sống  Rick Foster Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2015 48.000 

26 101 điều em muốn nói  Nguyễn Thị Lành Đình Tí 
Hà Nội 

2011 39.000 

27 Nếu như có một ngày  Phong lai đích tây lâm Thanh Hóa Thanh Hóa 2015 129.000 

28 Mật ngữ 12 chòm sao  Asbook biên soạn Thế giới Hà Nội 2014 89.000 

29 Hiểu về trái tim Minh Niệm Trẻ Tp.HCM 2010 88.000 

30 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh  Trẻ TP.HCM 2015 63.000 

TỔNG SỐ TIỀN= 1.625.000 

  

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP: 10A2 – GVCN: C. NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI 

X.BẢN 

 

NĂM XB 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 Hạt giống tâm hồn 3- từ những điều bình dị First News tổng hợp Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2016 42.000 

2 Tôi là Bêto Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2017 60.000 

3 Chuyện cổ tích dành cho người lớn  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2018 42.000 

4 Cánh buồm đỏ thắm Alexander Grin Văn học  Hà nội 2012 36.000 

5 Những ngày thơ ấu  Nguyên Hồng Văn học  Hà nội 2015 30.000 

6 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ  Nguyễn Ngọc Thuần Trẻ Tp. HCM 2015 48.000 

7 Cà phê đợi một người  Cửu Bảo Đao Hội nhà văn  Hà nội 2016 92.000 

8 Hạt giống tâm hồn 2- Cho long dũng cảm và 

tình yêu cuộc sống  
Nhiều tác giả Tổng hợp Tp.HCM 

Tp.HCM 2017 42.000 

9 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2017 63.000 

10 Tin vào chính mình  Louise Lohay Trẻ Tp.HCM 2014 48.000 

11 Thế giới khoa học- Toán học   Văn hóa thông tin  Hà nội 2003 40.000 

12 Chuyện dễ  đùa,  khó nói Dobrosav Bob Zivkko Vic Phụ nữ  Hà nội 2014 44.000 

13 Anh- Xtanh Han Kiên Kim đồng  Hà nội 2017 25.000 

14 Bí mật thế giới động vật- Vương quốc khủng 

long 
Nhiều tác giả  Thanh niên  

Hà nội 2016 55.000 

15 Truyện kể về ý chí và nghị lực  Dương Phong Hồng đức  Hà nội 2016 52.000 

16 Những bộ óc vĩ đại trong khoa học thế kỷ XX Từ Văn Mạc.., Lao động Hà nội 2015 40.000 

17 Bạn thông minh hơn bạn nghĩ  Thomas Armstrong Lao động- Xã hội Hà nội 2016 79.000 

18 300 câu hỏi về đối nhân xử thế  Vương Địch… Hồng đức  Hà nội 2015 88.000 

19 Why? Phát minh, khám phá  Kim Min Jea Trẻ Tp.HCM 2014 29.000 

20 Không có câu hỏi nào ngớ ngẩn  10 IFS Thế giới  Hả nội 2016 83.000 

21 Why? Vũ trụ Kim Min Jea Trẻ Tp.HCM 2014 29.000 

22 Luật cờ tướng  
Uỷ ban thể dục thể thao 

Uỷ ban thể dục thể 

thao 

Hà nội 2006 15.000 

23 10 vạn câu hỏi vì sao? Trí thức thế kỷ 21, Vật 

lí 
Hồng Minh Giáo dục VN 

Hà nội 2012 63.000 

24 10 vạn câu hỏi vì sao?  Nguyễn Đức Hồng đức  Hà nội 2016 79.000 

25 Cha là bóng cả đời con  ATY Hồng đức  Hà nội 2014 60.000 

26 10 vạn câu hỏi vì sao?  Vật lí, thiên văn học  Thanh Hiển Thời đại Hà nội 2010 25.000 

27 Cứu vớt tâm hồn  Trần Minh Nhật Văn hóa thông tin  Hà nội 2008 38.000 

28 Mắt sáng như sao, sắc bén như dao  Oo Dsy Phụ nữ  Hà nội 2018 59.000 

29 AI và KY ở xứ sở những con số tàng hình Ngô Bảo Châu  Hà nội 2016 56.000 

30 Cẩm nang bỏ túi siêu thám tử Nhiều tác giả Kim đồng Hà nội 2017 59.000 

31 Chiến tranh thế giới thứ nhất Jim Pipe Kim đồng Hà nội 2014 30.000 



32 Truyện cổ tích Việt nam dành cho bé trai Nhiều tác giả Kim đồng Hà nội 2016 69.000 

33 Kỷ lục mới nhất về con người và kỷ lục Việt 

Nam 
Nguyễn Lân Dũng Phụ nữ 

Hà nội 2015 47.500 

34 Bí ẩn về toán học Lý Dục Bội Phụ nữ Hà nội 2011 29.500 

35 Kể chuyện lịch sử Việt Nam thời Đinh Phạm Trường Khanh Hồng Đức Hà nội 2012 28.000 

36 Khám phá những điều kỳ thú – vũ trụ huyền 

bí 
SAIGONBOOK biên dịch Đà Nẵng 

Đà Nẵng 2008 15.000 

37 Nghĩ giàu làm giàu Napoleon Hill Thế giới Hà nội 2015  

38 Kể chuyện các tướng lĩnh triều Trần Phạm Trường Khang Hồng Đức Hà nội 2012 35.000 

39 Băn khoăn tuổi dậy thì (của bạn trai) Usborne Phụ nữ Hà nội 2010 25.000 

40 Kể chuyện lịch sử Việt Nam thời Lý Phạm Tường Khang Hồng Đức Hà nội 2012 46.000 

41 Kể chuyện lịch sử Việt Nam thời Hùng 

Vương 
Phạm Tường Khang Hồng Đức 

Hà nội 2012 39.000 

TỔNG SỐ TIỀN 1.082.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP:10A3 – GVCN: C. LÊ TÚ ANH 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 
 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠIX.BẢN 

 

NĂM XB 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 Học viện siêu anh hùng tập 15 Kohei – Horikoshi Kim Đồng Hà Nội 2018 20.000 

2 Mật ngữ 12 chòm sao – mật ngữ tình yêu Asbook biên soạn Lao Động Hà Nội 2013 89.000 

3 Đường phảng tuyệt kỹ Lê Văn Phúc Trẻ TP. HCM 2019 40.000 

4 Prepare for IELTS: Skill and strategies First News phát hành Trẻ TP. HCM 2010 40.000 

5 Cha là bóng cả đời con ATY biên soạn Hồng Đức Hà Nội 2014 60.000 

6 Những lá thư đến từ tương lai Yasashi Kitagawa Văn học Hà Nội 2017 86.000 

7 Fate stay night 3 Dat Nishiwaki Trẻ  Hà Nội 2019 40.000 

8 Cà phê cùng Tony Tony buổi sáng Trẻ TP. HCM 2017 85.000 

9 Cẩm nang tư duy ngụy biện: nghệ thuật đánh 

lừa và thao túng. Richard Paul Tổng hợp TP.HCM 
TP. HCM 2016 35.000 

10 Di sản thế giới: các kiến trúc và văn hóa cổ 

xưa. Brendan Trẻ  
TP. HCM 2014 66.000 

11 Đạt điểm cao trong kì thi IELTS – luyện kỹ 

năng nói. Lý Xuân Phi Thời Đại 
Hà Nội 2010 38.000 

12 Những tấm lòng cao cả Edmondo de Amicis Hội Nhà Văn Hà Nội 2000 31.500 

13 Đạt điểm cao trong kì thi IELTS – luyện kỹ 

năng nghe. Lý Xuân Phi Thời Đại 
Hà Nội 2010 49.000 

14 Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. Nguyễn Lân Văn hóa – Thông tin Hà Nội 2010 66.000 

15 Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. Nguyễn Lân Văn hóa – Thông tin Hà Nội 2010 66.000 

16 Tiếng gọi nơi hoang dã Jack London Văn học  Hà Nội 2018 45.000 

17 Vì một ngày mai tươi sáng hơn Mai Hương Văn học Hà Nội 2014 39.000 

18 Mật ngữ 31 ngày Kim Ngưu (20/4-20/5) Mật ngữ 12 chòm sao Thế giới Hà Nội 2015 65.000 

19 Prepare for IELTS: academic practice tests Penny Cameron Trẻ Hà Nội 2009 80.000 

20 Cha là bóng cả đời con ATY biên soạn  Hồng Đức Hà Nội 2014 55.000 

21 Nước mắt tuổi 14 Mathilde Monnet Hà Nội Hà Nội 2018 89.000 



22 Học viện siêu anh hùng – tập 14 Kohei – Horikoshi Kim Đồng Hà Nội 2018 20.000 

23 Ajin 7 Gamon Sakurai Trẻ TP. HCM 2019 40.000 

24 Học sinh chân kinh 18: Thầm nhưng không 

kín. Hà Đăng Dân Trí 
Hà Nội 2014 35.000 

25 Vì con cần có mẹ ATY biên soạn Hồng Đức Hà Nội 2014 60.000 

26 Người Quảng đi ăn mì Quảng: tạp văn Nguyễn Nhật Ánh Trẻ TP. HCM 2015 58.000 

27 Chìa khóa của thành công 
G. Francis Xavier 

Đại học sư phạm 

TPHCM 

TP. HCM 2016 60.000 

28 Ajin 10 Gamon Sakurai Trẻ TP. HCM 2019 40.000 

29 Hồ sơ danh nhân: Franklin Roosevelt Nhiều tác giả Thanh Niên Hà Nội 2017 24.000 

TỔNG SỐ TIỀN 856.500 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP:10A4 – GVCN: C. NGUYỄN THỊ THU THỦY 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI 

X.BẢN 

 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Trúng số độc đắc  Vũ Trọng Phụng Hội nhà văn  Hà nội 2008 32.000 

2 Tập đoàn quái vật   Dân trí  Hà nội 2006 39.000 

3 The wizar ofoz L. Fank Baum Usborne  2006 120.000 

4 Gióa trình Micro Soff Phạm Thanh Minh  Đại học QG  Hà nội  2012 20.000 

5 1O vạn câu hỏi vì sao ?  Nguyễn Thu Hiền  Kim Đồng  Hà nội 2009 32.000 

6 Cho tôi xin một vé đi  tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2016 63.000 

7 Trong vòng tay bè bạn  Nhiều tác giả  Trẻ Tp. HCM 2004 13.000 

8 Bảy bước tới mùa hè  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2007 99.000 

9 Con đến như một phép màu  Nguyễn Hữu Nam  Hội nhà văn  Hà nội 2014 52.000 

10 Lạc giữa miền đau  Nguyễn Ngọc Thanh Hội nhà văn Hà nội  2016 109.000 

11 100 truyện cổ tích Việt nam hay nhất Trần Mạnh Thường  Văn hóa thông tin  Hà nội  2006 68.000 

12 The call of the wild = Tiếng gọi nơi hoang dã Jack Lodon  Hội nhà văn  Hà nội 2016 72.000 

13 The seat of the soul Gary Zuka  Fireside  1990 // 

14 Thay thái độ, đổi cuộc đời  Keith D Harrell Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2007 24.000 

15 Phương pháp tư duy siêu tốc  Bobbi Deprter  Trí thức  Hà nội 2008 29.000 

16 Đi qua hoa cúc  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2015 56.000 

17 Hạt giống tâm hồn tập 1: cho lòng dũng cảm 

và tình yêu cuộc sống. 

Nhiều tác giả TP.HCM Tp. HCM 2013 32.000 

18 Tôi là Bê tô Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2018 60.000 

19 Cánh cửa cuộc đời Sogyal Rinpoche Phương Đông Tp. HCM 2012 32.000 

20 “ Thả thính” là phải dính! 54 cách giúp bạn 

cưa đổ crush. 

Windy Thanh Niên Hà nội 2018 119.000 

21 Cứ đi để lối thành đường Phoenix Ho Thế Giới Hà nội 2016 78.000 

22 Vua nói dối Mai Bửu Minh Văn hóa – văn nghệ Tp. HCM 2016 34.000 

23 Mười vạn câu hỏi vì sao? Nguyễn Bá Cao (biên 

dịch) 

Đông Á Hà nội 2011 235.000 

24 Disaster David Burnie Scholastic New York 2013 $15.99 

TỔNG SỐ TIỀN 1.418.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 



LỚP: 10A5 – GVCN: T. VÕ THẠCH CHÍ TRƯỜNG 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ X. BẢN NƠI 

X.BẢN 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Không gia đình  Hec tol Malot Văn học  Hà nội 2015 139.000 

2 Tình đầu trong vũ trụ  Thủy Thiên Mai Văn học  Hà nội 2012 75.000 

3 Nhóc Nicolas- Chuyện chưa kể 3 Goscinny& Sempe ( Trắc 

Phong dịch ) 

Hội nhà văn  Hà nội 2018 100.000 

4 Chắp cánh thiên thần- tập 2 Duy Tuệ Lao động  Hà nội 2012 42.000 

5 Cây tùng trên đất thép Tô Phương  Văn hóa văn nghệ  Hà nội 2018 - 

6 Tuyển sinh lớp 10 ( Toán thực tế )  Huỳnh Ngọc Thanh (cb)  ĐHSP Tp.HCM Tp.HCM 2019 220.000 

7 Nhật ký chú bé nhút nhát – Mùa hè tuyệt vời  Jeff Kinney Văn học  Hà nội 2012 50.000 

8 Có duyên nhất định sẽ có phận  Tào Đình Văn học  Hà nội 2014 79.000 

9 Đi qua những dang dở- Anh có nhớ em 

không  

Lai Hi Văn học  Hà nội 2015 60.000 

10 Học tốt Ngữ văn 10 – Tập 1,2  Lê Thị Mỹ Trinh… Tổng hợp Tp .HCM Tp. HCM 2015 68.000 

11 Mẹ không phải người giúp việc  Han Chang Wooh… Dân trí  Hà nội 2015 79.000 

12 Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống  Jack Canfield … Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2006 26.000 

13 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2016 82.000 

14 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2016 82.000 

TỔNG SỐ TIỀN 1.102.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP: 10A6 – GVCN: C. TĂNG THỊ NHƯ HOA 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI 

X.BẢN 

 

NĂM 

XB. 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 Tôi đi học  Nguyễn Ngọc Ký  Thông tấn Hà nội  2011 25.000 

2 Đảo tương tư  Vạn Thành Thanh niên  Hà nội  2003 14.000 

3 Jip và Janneke 4 – Đôi bạn tinh nghịch Annce M.G.Schmiclt Kim đồng  Hà nội  2014 30.000 

4 Sự thật giật mình  Gvy Campbell Kim đồng  Hà nội  2015 22.000 

5 Mắt biếc  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2018 58.000 

6 Đội bảo an Kyoto Kouski Akai Hồng đức Hà nội  2018  

7 A Litte Pricess Erances Hodgscn Bvrnett Oxford  2008  

8 The parent Swap shop Fran cesca Simen Orion  2011 102.000 

9 Tại sao lại chần chừ = Why procrastinate Teo Aik Cher Trẻ Tp.HCM 2012 32.000 

10 Cho tôi một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM  2015 48.000 

11 Gulliver du kí Jonathan Swift Kim đồng  Hà nội  2013 66.000 

12 1001 câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải  Ngọc Hà  Văn hóa thông tin  Hà nội  2014 35.000 

13 Đội quân nhí nhố  Park In Seo/ ChuiSung  Kim đồng  Hà nội 2013 15.000 

14 Trong thẳm sâu của bí ẩn  Nguyễn Thị Kim Anh  Trẻ Tp. HCM 2016 40.000 

15 7 bài học hay nhất về Vật lí  Carlo Rovell Thế giới  Hà nội 2016 59.000 

16 Conan Crosho Aoyama Kim đồng  Hà nội 2014 18.000 

17 Ngày người thương, một ngày thương khác  Đức Trí  Văn học Hà nội 2016 86.000 

18 Những cánh thư hướng tới mục tiêu … Bộ thông tin truyền thông  Thông tin Hà nội  2017 39.000 

19 Nhật ký chú bé nhút nhát – Mắc kẹt Teff Kinney Văn học  Hà nội 2015 50.000 

20 Cảm xúc của trẻ thơ từ sách   Trẻ Tp. HCM 2012 50.000 

21 Nhật ký chú bé nhút nhát – Giọt nước tràn ly Teff Kinney Văn học  Hà nội 2011 50.000 

22 Túp lều Bác Tom Harriet Beecher Srowe Văn học  Hà nội 2016 85.000 

23 Hỏi đáp nhanh trí  Đức Trí  Văn hóa thông tin Hà nội 2011 14.000 

24 Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn  Nhiều tác giả  Trẻ Tp.HCM 2017 40.000 

25 Thiên thần nhỏ của tôi Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2012 27.000 

26  Tôi từng có một chú chó, tên là Xấu Lưu Can Đàn Dân trí Hà nội  2016 75.000 

27 Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp. HCM 2016 90.000 

28 Tâm hồn cao thượng- Từ những điều bình dị  Hà Thuyên  Đồng nai Đồng nai 2016 34.000 

29 Thơ Tố Hữu chọn lọc Tố Hữu  Thanh hóa  Thanh hóa  2011 15.000 

30 Nhật ký trong tù  Hồ Chí Minh  Văn hóa thông tin Hà nội 2013 12.000 

TỔNG SỐ TIỀN 1.231.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 



LỚP:10A7 – C. LÊ THỊ NGA 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI 

X.BẢN 

 

NĂM 

XB. 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 Nụ cười châu thổ  Dương Trọng Dật  Thông tin truyền thông  Hà nội  2010 36.000 

2 Truyện cổ tích Việt nam  Trần Thục Anh  Văn hóa thông tin  Hà nội  2010 41.000 

3 Những đứa con của sói  Mamosu Hosoda Văn học  Hà nội 2016 60.000 

4 Thuyền trưởng đơn vị  Nladimis Levshin Thế giới  Hà nội 2017 86.000 

5 Tiếng gọi nơi hoang dã  Jack London  Văn học  Hà nội 2016 42.000 

6 Mỉm cười cho qua  IrisCao-Harnlet Trương   Văn học  Hà nội 2015 69.000 

7 Chuyện bên rìa thế giới Bùi Cẩm Linh  Trẻ Tp.HCM 2018 72.000 

8 Time Zones David Boklke… USA USA 2016 // 

9 Chí Phèo Nam Cao Văn học Hà nội 2016 70.000 

10 Nhật ký người sói nhút nhát Tim Collins  Kim Đồng Hà nội 2017 52.000 

11 Tôi là Bê tô Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2017 60.000 

12 Chúa đá Zaggla Huyền Trang Văn học Hà nội 2015 108.000 

13 Chuyện con mèo dạy hải âu bay Luis Sepúlveda Hội Nhà Văn Hà nội 2015 35.000 

TỔNG SỐ TIỀN 731.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP:10A8 – GVCN: C. NGUYỄN THỊ HIẾU 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI 

X.BẢN 

 

NĂM 

XB. 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 Cà phê cùng Tony  Lao động  Hà nội 2015 75.000 

2 Bí quyết của thành công  David Niven Tổng hợp  Tp.HCM Tp.HCM 2017 68.000 

3 Mari Quyri Kim Nam Kin Kim đồng  Hà nội 2019 30.000 

4 Những phát minh nổi tiếng  Thanh Bình  Trẻ Tp.HCM 2012 17.500 

5 Ngôi nhà trong cỏ  Lý Lan  Văn hóa văn nghệ  Hà nội 2014 32.000 

TỔNG SỐ TIỀN 222.500 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP: 10A9 – GVCN: T. LỢI MINH TRANG 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ X. BẢN 
NƠI 

X.BẢN 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Câu đố Việt nam  Nhiều tác giả  Hồng bàng  Hà nội 2013 22.000 

2 Hoa học trò  Nhiều tác giả  Hồng bàng  Hà nội 2013 - 

3 Luật im lặng Omerta Mario Buzo Tổng hợp Tp.HCM  Tp.HCM 2016 95.000 

4 Hạt giống tâm hồn tập 1: Cho lòng dũng cảm 

và tình yêu cuộc sống. 

Nhiều tác giả Tổng hợp  Tp.HCM Tp.HCM 2010 24.000 

5 Võ Thị Sáu- Con người và huyền thoại  Nguyễn Đình Thống  Quân đội Hà nội 2009 15.000 

6 Song ngữ Anh Việt  Shirley Burridge OxfordUniversity Tress   - 

7 Living Legends Rob Waring    - 

8 Hãy đợi đấy  Văn hóa Saigon Tp. HCM 2008 24.000 

9 Rắn nuốt voi  Vương Vũ  Đà nẵng  Đà nẵng 2011 40.000 

10 Đắc nhân tâm  Dale Carnegie Trẻ Tp. HCM 2011 60.000 

11 Hêlen Kylơ Danh nhân thế giới  Kim đồng  Hà nội 2010 20.000 

12 Kế hoạch “ Ngập trong tiền” Kathryn Lamb Trẻ Tp. HCM 2011 43.000 

13 Thương yêu sự sống  Tâm An Phụ nữ Tp.HCM  7.500 

14 Cha là bóng cả đời con  ATY Hồng đức Hà nội  2016 60.000 

15 Gặp lại hoàng tử bé Jean Pierre Davidts Hội nhà văn  Hà nội  2011 38.000 

16 111 câu đố vui  Nguyễn Ngọc Ký  Thông tấn  Hà nội  2009 7.800 

17 Ôm ai đó từ phía sau  Trương Ngân Hà Thanh niên  Hà nội 2015 86.000 

18 Những bài học không có nơi giảng đường  Jamson Chia  Thanh niên  Hà nội 2018 45.000 

19 Đôi cánh thiên thần  Nhiều tác giả  Trẻ  Tp. HCM 2004 14.500 

20 Đế chế Alexis tập 1:  Biên niên sử  Akamitsu Awamura  Thế giới  Hà nội 2018 108.000 

21 Từ điển hình Anh Việt  Đồng nai Đồng nai 2009 120.000 

22 Những bức thư đoạt giải UPU lần thứ 35 Bưu chính viễn thông Bưu điện Hà nội 2006 30.000 

23 Dành cho chăm sóc sức khỏe  Hồng đức  Hà nội  1996 - 

24 Cẩm thư ma thuật Index Kamachi Kazuma Hồng đức Hà nội 2018 105.000 

25 Thổi nến nào, yêu thương  Nhiều tác giả Báo Sinh viên  Hà nội 2011 30.000 

26 Lá nằm trong lá Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2017 80.000 

27 Atlas Động vật  Jane Delaroche Dân trí  Hà nội  2014 - 

28 Atlas Tự nhiên Jane Delaroche Dân trí  Hà nội  2014 75.000 

29 Út Quyên và tôi Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2017 46.000 

30 Kho tàng truyện cười  Hải Linh Đại học QG Hà nội Hà nội 2015 30.000 

31 Cuốn sách của sự kết thúc 1 Suzumu Phụ nữ  Hà nội 2016 79.000 

32 Cuốn sách của sự kết thúc 2 Suzumu Phụ nữ  Hà nội 2016 79.000 

33 Lộc vừng Hồ Gươm Trần Quốc Toản  Văn hóa văn nghệ  Hà nội 2016 39.000 

34 Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi  Lưu Chấn Hồng  Thanh niên  Hà nội 2019 - 

35 Vì con cần có mẹ ATY biên soạn Hồng đức  Hà nội  2016 60.000 



36 Từ sao Hỏa đến La Mã Tiểu Hài Tử Ngươi Tới 

Đây 

Phụ nữ  Hà nội  2012 102.000 

37 Phòng trọ 3 người  Nguyễn Nhật Ánh  Trẻ  Tp.HCM 2018 59.000 

38 Thì thầm với anh  Ngô Thị Thanh Vân  Thanh niên  Hà nội 2007 26.000 

39 Đừng vội nói lời yêu  Tự Do Hành Tẩu  Thời đại Hà nội  2014 116.000 

40 Điều kỳ diệu  R.J. Palacio Trẻ Tp.HCM  2017 105.000 

41 Lý Quang Diệu- Người cha lập quốc Yoshio Nabeta Thông tấn  Hà nội 2017 62.000 

42 Đứa con lưu lạc của Singapore Kaiwen Leong Phụ nữ Hà nội 2015 85.000 

43 Tắt đèn  Ngô Tất Tố  Văn học Hà nội  2016 44.000 

44 Why ? Trái đất  Lee Kwangwoong Trẻ Tp.HCM 2014 29.000 

45 Thế giới tiền sử  Corolime Daniels Giáo dục  Hà nội 2009 37.000 

46 Không gian  Corolime Daniels Giáo dục  Hà nội 2009 37.000 

47 Ôm ai đó từ phía sau  Trương Ngân Hà Thanh niên  Hà nội  2015 86.000 

48 Tớ đã học Tiếng Anh như thế nào  Đõ Nhật Nam  Lao động  Hà nội  2014 55.000 

49 Chuyện bác Ba Phi  Phạm Trường Tam  Đồng  nai  Đồng nai  2012 24.000 

50 Biết bơi trong 5 giờ  Trường Kỳ  Sông bé Sông bé 1992 - 

51 Phòng trọ ba người  Nguyễn Nhật Ánh  Trẻ Tp.HCM 2017 59.000 

52 Trước vòng chung kết Nguyễn Nhật Ánh  Trẻ Tp.HCM 2018 62.000 

53 Cải thiện năng lực trí não  Tony Buzan Tổng hợp Hà nội 2015 48.000 

54 Bí quyết học nhanh nhớ lâu  Jonathan Hancock Tổng hợp  Hà nội 2016 42.000 

55 Hài hước 1 chút thế giới sẽ khác đi Lưu Chấn Hồng Thanh Niên Hà nội 2019 60.000 

56 Những câu chuyện hay nhất về loài vật Thanh Minh Phụ Nữ Hà nội 2015 60.000 

TỔNG SỐ TIỀN 2.680.800 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP 10A10 – GVCN: T. NGUYỄN THANH HIẾU 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ X. BẢN NƠI 

X.BẢN 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Cửa sổ tâm hồn Nhiều tác giả Trẻ TP.HCM 2013 85.000 

2 Sử dụng window 7 & Microsoft Office 2010 CCI Learning Solutions Tổng hợp TP.HCM TP.HCM 2016 64.000 

3 Impact 3: Studen’t book Diane Pinkley National Geographic USA 2017 - 

4 Impact 3: Workbook Diane Pinkley National Geographic USA 2017 - 

5 Impact 4: Studen’t book Diane Pinkley National Geographic USA 2017 - 

6 Impact 4: Workbook Diane Pinkley National Geographic USA 2017 - 

7 Solutions: Intermediate Workbook Jane Hudson Oxford USA 2016 - 

8 Tôi đi học Nguyễn Ngọc Ký Kim Đồng Hà Nội 2019 25.000 

9 Hành trình chinh phục trí nhớ siêu phàm Dominic O’brien Thế giới Hà Nội 2017 82.000 

10 Diary of a Wimpy Kid Dog Days Jeff Kinney Puffin  2011 124.000 

11 Vườn cổ tích Việt Nam chọn lọc Ngọc Hà sưu tầm Đồng Nai Đồng Nai 2012 69.000 

12 Tắt đèn  Ngô Tất Tố Văn học Hà Nội 2016 44.000 

13 Đảo Nguyễn Ngọc Tư Trẻ TP.HCM 2018 55.000 

14 Elon Mask: Muốn thay đổi thế giới Jessica Easto Thế giới Hà nội 2017 99.000 

15 Chiều có lá me bay Hoàng Phương Nhân Kim Đồng Hà nội 2017 27.000 

16 Phép màu nhiệm của đời Nhiều tác giả Trẻ Tp.HCM 2016 18.000 

17 80 ngày vòng quanh thế giới Jules Verne Mỹ Thuật  Hà nội 2016 68.000 

18 Giúp trẻ trở ngại trong giao tiếp Natalia Dân trí Hà nội 2012 78.000 

19 Còn sữa là còn hy vọng Neil Gaiman Hôi nhà văn Hà nội 2015 62.000 

20 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2013 48.000 

21 150 truyện tiếu lâm Việt Nam Hùng Danh Thanh Niên Hà nội 2010 20.000 

22 Nhật ký chú bé nhút nhát: Kì nghĩ thảm khốc Jeff Kinney Văn học  Hà nội 2016 50.000 

23 Nhật ký chú bé nhút nhát: kỳ đà cản mũi Jeff Kinney Văn học Hà nội 2014 50.000 

24 Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn: tập 2 Nhiều tác giả Trẻ Tp.HCM 2018 40.000 

25 Lịch sử Việt nam bằng tranh tập 5: Nước Âu 

Lạc. 

Trần Bạch Đằng Trẻ Tp.HCM 2009 17.000 

26 Lịch sử Việt nam bằng tranh tập 6: Hai bà 

Trưng 

Trần Bạch Đằng Trẻ Tp.HCM 2010 15.500 

27 Lịch sử Việt nam bằng tranh tập 8: Nước Vạn 

Xuân 

Trần Bạch Đằng Trẻ Tp.HCM 2008 14.500 

28 Lịch sử Việt nam bằng tranh tập 9: Mai Hắc 

Đế, Bố Cái Đại Vương. 

Phùng Hưng Trẻ Tp.HCM 2008 15.500 

TỔNG SỐ TIỀN 1.170.500 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 



LỚP:10B1 – GVCN: NGUYỄN LỆ SA 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ X. BẢN NƠI 

X.BẢN 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Kỹ năng sống dành cho học sinh – biết lựa 

chọn 

Ngọc Linh  Thế giới  Hà nội 2016 39.000 

2 Cô gái văn chương và tên hề thích chết  Nomuza Mizuki Văn học  Hà nội  2017 59.000 

3 Nhà giả kim  Paulo Coclho Hội nhà văn  Hà nội 2018 69.000 

4 Tôi và Tiền  Nhiều tác giả  Trẻ Tp.HCM  2013 35.000 

5 Thư viện tri thức dành cho học sinh  Ôn gia Thắng  Văn hóa thông tin  Hà nội 2014 35.000 

6 Nghĩ như nhà vô địch DonaldTrump Trẻ Tp.HCM 2017 70.000 

7 80 món ăn thông dụng  Nguyễn Thị Phụng Tổng hợp Tp.HCM Tp. HCM 2012 26.000 

8 Ăn chay và sức khỏe Trần Anh Kiệt   2006 - 

9 Yoga trị 46 bệnh Charles Anthony Thẻ dục thể thao  Hà nội 2011 21.000 

10 Đông Kinh Nghĩa Thục Nguyễn Hiến Lê  Văn hóa thông tin  Hà nội 2002 23.000 

11 Anư chay, sát sinh và quả báo  Quảng Hóa… Tôn giáo   2006 6.000 

12 Từ điển tranh về các con vật  Lê Quang Long Giáo dục Việt Nam Hà nội 2009 78.000 

13 Phải đi trở lại  Chân Quang  Tôn giáo  H. 2012 22.000 

14 Món ăn dành cho người bệnh tim mạch  Nguyễn Nguyên Quân Đà nẵng  Đà nẵng  2005 21.000 

15 Tuyển tập thơ Vọng Hẩu Âm Thích Chơn Kim  Hồng Đức  Hà nội 2017 - 

16 Nghiệp và kết quả  Chơn Quang   2000 - 

17 Mùa báo hiếu – Vườn sen chánh đạo     2016 - 

18 Vườn sen chánh đạo    2016 - 

19 Vụ án mạng giám mục  S.S. Van Dine Văn học  Hà nội 2018 98.000 

20 Giang hồ Sài gòn Vũ Quang Hùng Trẻ Tp.HCM 2012 50.000 

21 Hoàng tử bé  Antoine De Saint- Exupéry Hội nhà văn  Hà nội  2013 69.000 

22 Giá trị vĩnh hằng  Thế giới  Hà nội 2016 - 

23 Đường đến Tây Thiên và triết lí lãnh đạo  Thành Quân Ức Văn hóa thông tin  Hà nội 2011 70.000 

24 Nhà quản lí tài giỏi Craiy Nathanson Thời đại  Hà nội 2010 60.000 

25 Lịch sử Việt nam bằng tranh - Nước Đại Việt Trần Bạch Đằng Trẻ Tp.HCM 1999 7.000 

TỔNG SỐ TIỀN 858.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 

 

 



LỚP 10B2: - GVCN: C. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI 

X.BẢN 

 

NĂM 

XB. 

 

GIÁ 

TIỀN 

1 1000 câu đố phát triển trí tuệ thách thức IQ Xing Tao Kim Đồng Hà nội 2018 70.000 

2 Hạt giống tâm hồn: dành cho sinh viên học 

sinh. 

Jack Canfield Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2017 40.000 

3 Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi Lưu Chấn Hồng Thanh Niên Hà nội 2018 60.000 

4 Học tiếng Anh qua tác phẩm văn học: The 

happy prince and others tales 

Oscar Wilde Lao Động Hà nội 2010 24.000 

5 Kiến thức phổ thông: vài bí quyết giúp bạn 

thi đỗ 

Hạnh Hương Đồng Nai Đồng nai 2014 7.000 

6 Trạng Quỷnh tập 266: thằng lùn cô đơn Kim Khánh Đồng nai Đồng nai 2014 10.000 

7 Mr.Midnight kinh hoàng lúc nửa đêm tập 1 James Lee Trẻ Tp.HCM 2006 18.500 

8 Tuyển tập đố vui song ngữ Anh – Việt Trịnh Trang Mỹ Thuật Hà nội 2019 40.000 

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

TỔNG SỐ TIỀN  

 



Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

LỚP:10D1 – GVCN: T. TRƯƠNG MINH ĐỨC 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ X. BẢN 
NƠI 

X.BẢN 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Cha là bóng cả đời con  ATY biên soạn Hồng đức  Hà nội 2014 60.000 

2 Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khổ  Mark Twain Kim đồng Hà nội 2012 22.000 

3 Giờ ra chơi của nhóc Nicolas Sempe Goschiry Nhã Nam  Hà nội 2010 32.000 

4 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2015 48.000 

5 Nếu bạ muốn du học ở Hoa kỳ Nhiều tác giả Thanh niên  Hà nội 2007 16.000 

6 Những đứa con của sói Ame & Yuki Hosoda Mamoru Văn học  Hà nội 2015 60.000 

7 Nước mắt con trai  Hoàng Ngọc Yến  Thanh niên  Hà nội 2008 40.000 

8 Gieo niềm tin cuộc sống  Nhiều tác giả  Tổng hợp Tp HCM Tp. HCM 2010 24.000 

9 Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống 1 Nhiều tác giả  Tp HCM Tp. HCM 2009 24.000 

10 Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống  2 Nhiều tác giả  Tp HCM Tp. HCM 2009 24.000 

11 Vì tôi yêu cuộc sống này  Nhiều tác giả  Văn hóa thông tin  Hà nội 2008 20.000 

12 Quẳng gánh lo cho cuộc sống Nhiều tác giả  Văn hóa thông tin  Hà nội 2008 24.000 

13 Hạnh phúc mi ở đâu Nhiều tác giả  Văn hóa thông tin  Hà nội 2008 20.000 

14 Thả trôi phiền muộn  Suối Thông Văn hóa văn nghệ  Hà nội  2018  

15 Các biện pháp ứng phó với tình huống nguy 

hiểm. 

Nguyễn Thanh Ngân Thông tin truyền 

thông 

Hà nội 2017 30.000 

16 Bác sĩ AiboLít Coócnây Trucốpxki Kim đồng Hà nội 2013 26.000 

17 Tắt đèn Ngô Tất Tố Hội Nhà văn  Hà nội  2017 50.000 

18 Tôi là Bê Tô Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2016 60.000 

19 Yes or No: Những quyết định làm thay đổi 

cuộc sống.  

Spencep Johoson Tổng hợp Hà nội 2015 48.000 

20 Váy ơi là váy Trần Nhã Thụy Hội nhà văn Hà nội 2013 55.000 

21 Đường hai ngả người thương thành lạ Qúach Lê Anh Khang Hội nhà văn Hà nội 2013 32.000 

22 Người thông minh giải quyết vấn đề như thế 

nào  

Nhiều tác giả Trẻ Tp.HCM 2013 24.000 

23 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2012 82.000 

24 Tiếng gọi từ vì sao xa Shin kai Makato Văn học Hà nội 2016 63.000 

25 Sherlock Holmes Conan Dolye BanTam classic  2003  

26 Who? Winston Churchill  Kim Đồng Hà nội 2015 48.000 

TỔNG SỐ TIỀN 932.000 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 



 

LỚP:10D2 -  GVCN: C. TRƯƠNG THỊ NGOAN 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ X. BẢN 
NƠI 

X.BẢN 

NĂM 

XB. 

GIÁ 

TIỀN 

1 Cô gà mái xổng chuồng … Hwang Sun- mi Hội nhà văn  Hà nội 2013 80.000 

2 30 việc học sinh tiểu học cần phải làm  Vương Tịnh Phàm Văn hóa thông tin  Hà nội  2014 45.000 

3 Hoàng tử bé  Antoine De Saint- Exupéry Hội nhà văn  Hà nội  2013 69.000 

4 Thơ cho thiếu nhi  Nhiều tác giả  Văn học  Hà nội  2013 42.000 

5 Tớ đã học Tiếng Anh như thế nào? Đỗ Nhật Nam  Lao động  Hà nội  2014 55.000 

6 Cổ tích Toán học  Nguyễn Minh Sơn  Tổng hợp Tp.HCM  Tp.HCM  2017 40.000 

7 Về với Bình Định  Trần Đình Định  Hội nhà văn  Hà nội  2014 100.000 

8 9 bước làm mới bản thân Mẫn Nguyễn  Kim đồng Hà nội 2011 20.000 

9 Những câu chuyện đặc sắc dành cho lứa tuổi 

trưởng thành- tập 1 

Anh Ba  Văn học  Hà nội 2014 36.000 

10 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2014 48.000 

11 Quê ngoại  Nguyễn Thị Thanh Bình  Trẻ Tp.HCM 2013 44.000 

12 Khám phá thế giới kỳ thú  Song Linh  ĐHSP Tp.HCM Tp. HCM 2012 32.000 

13 Việt nam sử lược  Trần Trọng Kim  Tổng hợp Tp.HCM  Tp.HCM  2005 60.000 

14 101 trò chơi khoa học cho trẻ em  Janice V…. Thanh hóa  Thanh hóa  2007 14.000 

15 Cổ tích về các loại hoa và quả  Ngọc Hà Văn hóa thông tin Hà nội  2009 26.000 

16 Kế hoạch sống trọn vẹn  Mai Hà Uyên  Kim đồng  Hà nội 2013 37.000 

17 Có ai giữ giùm những lãng quên  Jun Phạm VHVN Tp.HCM  Tp.HCM  2014 62.000 

18 Tôi tài giỏi bạn cũng thế Adam Khoo Phụ nữ  Hà nội 2012 110.000 

19 Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ  Nhiều tác giả  Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2009 24.000 

20 Út Quyên và tôi Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM 2018 45.000 

21 Thuốc chữa đau buồn  Nhiều tác giả  Văn học  Hà nội 2014 39.000 

22 Truyện Kiều  Nguyễn Du  Văn học  Hà nội 2016 35.000 

23 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ  Nguyễn Ngọc Thuận  Trẻ  Tp.HCM 2010 32.000 

24 Câu hỏi của em: tại sao có những ngôi nhà lại 

có ống khói  

Huy Nam  Phụ nữ  Hà nội  2009 16.000 

25 Thư viện trí thức dành cho học sinh Ôn Gia Thắng  Văn hóa thông tin  Hà nội 2014 35.000 

26 Câu hỏi của em: Chẳng biết báo đốm… Huy Nam Phụ nữ Hà nội 2009 16.000 

27 Kỹ năng sống dành cho học sinh – biết lựa 

chọn 

Thế giới Hà nội Hà nội 2017 39.000 

28 Đắc nhân tâm Dale Carnegie Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2008 40.000 

29 365 chuyện kể hằng đêm Nhiều tác giả Thời đại Hà nội 2011 45.000 

TỔNG SỐ TIỀN 1.286.000 

  



Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

LỚP:10N – GVCN: C. ĐẶNG THỊ SINH 

 

STT 

 

TÊN SÁCH 

 

TÁC GIẢ 

 

NHÀ X. BẢN 

 

NƠI XB 

 

NĂM 

 

GIÁ TIỀN 

1 Chú bé rắc rối  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ  Tp.HCM 2011 36.000 

2 Thằng quỷ nhỏ  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ  Tp.HCM 2011 43.000 

3 Cuốn sách của sự kết thúc- tập 1 Suzumu  Phụ nữ  Hà nội 2016 79.000 

4 Cuốn sách của sự kết thúc- tập 3 Suzumu  Phụ nữ  Hà nội 2016 79.000 

5 Phép màu để trở thành chính mình  Nhan Húc Quân  Phụ nữ Hà nội 2017 69.000 

6 Miko - Tập 10 Ono Eriko Trẻ Tp.HCM 2015 - 

7 Cha là bóng cả đời con  ATY Hồng đức  Hà nội 2014 55.000 

8 Farts-anoiry Guide Ben Hubbard Parragon USA 2013 - 

9 Hên xen và Grê ten Nhiều tác giả Văn hóa thông tin  Hà nội 2004 9.500 

10 Đảo mộng mơ  Nguyễn Nhật Ánh Trẻ Tp.HCM  2015 45.000 

11 Ai lấy miếng pho mát của tôi Spercer Jonhason,M.D Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2005 18.000 

12 Để bạn luôn trẻ mãi  Suzy Allegra  Tổng hợp Tp.HCM Tp.HCM 2005 19.000 

13 1001 câu chuyện bồi dưỡng phẩm chất tốt Ngọc Khánh Mỹ Thuật Hà nội 2010 30.000 

14 Nhật ký chú bé nhút nhát  Jeff Kiney  Văn học  Hà nội 2014 50.000 

15 Nếu biết trăm năm là hữu hạn  Phạm Lữ Ân  Hội nhà văn  Hà nội  2016 78.000 

16 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin  Phạm Quang Phan  Chính trị QG Hà nội 2008 44.000 

17 Cá tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú  Phương Huyền  VHVN Tp.HCM  Tp.HCM 2016 49.000 

18 Con ngỗng đẻ trứng vàng  Xuân Uyên (d)  Trẻ Tp.HCM  2016 - 

19 Nhật ký trong tù  Hồ Chí Minh  Văn học  Hà nội 2017 35.000 

20 Bài học từ những thương vụ xuất sắc và thất 

bại mọi thời đại. 

Michael Craig Trẻ Tp.HCM 2007 88.000 

21 Sự thật đặt tên tôi Antonio Guerrero 

Rodrigues  

Hội nhà văn  Hà nội 2007 75.000 

22 Sống có giá trị- Hãy sống mạnh mẽ Nhiều tác giả  Trẻ  Tp.HCM 2016 53.000 

23 Alladin và cây đèn thần Hoàng Mai  Đồng nai Đồng nai  2010 19.000 

24 Cái  cân thủy ngân  Ngọc Hà  Đồng nai Đồng nai 2010 22.000 

25 Truyện Tấm cám  Ngọc Hà  Đồng nai Đồng nai 2010 20.000 

26 Vầng trăng hình ô cửa Đinh Khắc Hùng  ĐH xây dựng  Hà nội 2001 - 

27 Truyện kể cho bé  Đức Hậu  Văn hóa thông tin Hà nội  2010 24.000 



28 Ngày xưa có một chuyện tình  Nguyễn Nhật Ánh  Trẻ Tp.HCM 2016 200.000 

29 Truyện cổ Anđécxen  Hans Christian Andersen Văn  học  Hà nội 2015 125.000 

30 10 vạn câu hỏi vì sao ? Cơ thể người  Thanh Hiển  Thời  đại Hà nội  2014 29.000 

31 Con gái nàng  tiên núi  Minh Quốc Kim đồng  Hà nội  2013 15.000 

32 Mật ngữ 12 chòm sao   Thế giới  Hà nội 2015 89.000 

33 Xóm đồ chơi  Lư Thị Luông Trẻ Tp.HCM 2008 20.000 

34 Gia đình  Khải Hưng  Văn hóa Sài gòn Tp.HCM 2006 32.000 

35 Ước mơ viết văn viết truyện Phong Thu  Kim đồng  Hà nội 2012 18.000 

36 Nhật ký kẻ cô đơn Kota Nozomi Hội Nhà văn Hà nội 2018 79.000 

37 Con quỷ nhốt trong lọ Nhiều tác giả Phụ nữ Hà nội 2003 - 

38 Tiên học lễ Việt Chương Đồng Tháp Đồng Tháp 1995 - 

TỔNG SỐ TIỀN 1.646.500 

 

Xác nhận của GVCN          Xác nhận của CSTV lớp 

 


